
BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán BỀ DÀY Giá bán

1 20 - 0 - 0 - 0 1,9 8.300 2,3 10.000 300

2 25 - 0 - 0 1,9 10.800 2,3 12.600 2,8 15.100 300

3 32 - 0 1,9 14.800 2,4 17.300 3,0 20.800 3,6 24.900 200

4 40 1,9 18.300 2,4 22.100 3,0 26.700 3,7 32.100 4,5 38.100 200

5 50 2,4 28.400 3,0 34.400 3,7 41.100 4,6 49.700 5,6 58.900 100

6 63 3,0 43.900 3,8 54.700 4,7 65.600 5,8 79.000 7,1 93.800 50

7 75 3,5 62.400 4,5 77.400 5,6 93.800 6,8 110.500 8,4 132.900 50

8 90 4,3 100.400 5,4 112.100 6,7 132.900 8,2 159.000 10,1 190.800 50

9 110 5,3 132.400 6,6 163.000 8,1 200.800 10,0 237.900 12,3 288.800 6           

10 125 6,0 170.600 7,4 208.300 9,2 256.200 11,4 309.600 14,0 370.200 6           

11 140 6,7 212.000 8,3 261.200 10,3 319.400 12,7 381.900 15,7 462.600 6           

12 160 7,7 278.600 9,5 340.700 11,8 419.000 14,6 502.000 17,9 607.000 6           

13 180 8,6 350.400 10,7 432.100 13,3 529.800 16,4 636.700 20,1 767.200 6           

14 200 9,6 435.400 11,9 536.900 14,7 659.400 18,2 785.500 22,4 954.300 6           

15 225 10,8 549.000 13,4 677.900 16,6 814.500 20,5 982.500 25,2 1.180.500 6           

16 250 11,9 671.700 14,8 833.100 18,4 1.007.200 22,7 1.228.600 27,9 1.458.200 6           

17 280 13,4 845.300 16,6 1.045.900 20,6 1.263.400 25,4 1.539.700 31,3 1.826.800 6           

18 315 15,0 1.062.500 18,7 1.323.900 23,2 1.598.400 28,6 1.924.500 35,2 2.324.000 6           

19 355 16,9 1.359.200 21,1 1.668.600 26,1 2.029.300 32,2 2.442.000 39,7 2.950.100 6           

20 400 19,1 1.712.600 23,7 2.130.800 29,4 2.580.100 36,2 3.099.200 44,7 3.753.200 6           

21 450 21,5 2.186.000 26,7 2.679.600 33,1 3.267.000 40,9 3.917.000 50,3 4.742.000 6           
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BẢNG GIÁ ỐNG HDPE PE80 DISMY
(Áp dụng kể từ ngày 01/04/2011)

STT
ĐƯỜNG 

KÍNH

PN 6 PN 12,5 PN 16 Độ dài

(m)

Ghi chú:

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

- Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa PE80

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin
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